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HƯỚNG DẪN 

Khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai thực 

hiện Phong trào “Hải Phòng thi đua đột phá phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần đưa đất nước vươn mình 

bước vào kỷ nguyên giàu mạnh và thịnh vượng” giai đoạn 2025-2030  

và Phong trào “Bình dân học vụ số” 

 

Thực hiện Quyết định số 923/QĐ-TTg ngày 14/5/2025 của Thủ tướng Chính 

phủ ban hành Kế hoạch triển khai Phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới 

sáng tạo và chuyển đổi số” và Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW ngày 21/3/2025 của 

Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và 

chuyển đổi số về triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số”; 

Thực hiện Kế hoạch số 478-KH/TU ngày 01/6/2025 của Thành uỷ Hải Phòng 

triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn thành phố và Kế hoạch 

số 150/KH-UBND ngày 16/6/2025 của Uỷ ban nhân dân thành phố phát động 

Phong trào thi đua “Hải Phòng thi đua đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần đưa đất nước vươn mình bước vào kỷ 

nguyên giàu mạnh và thịnh vượng” giai đoạn 2025-2030 (gọi tắt là các Phong 

trào thi đua); 

Căn cứ Hướng dẫn số 3751/HD-BNV ngày 16/6/2025 của Bộ Nội vụ khen 

thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong triển khai thực hiện Phong 

trào “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và Phong trào “Bình 

dân học vụ số”, Ban Thi đua – Khen thưởng hướng dẫn khen thưởng như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Khen thưởng kịp thời cho những cá nhân, tập thể đã có thành tích xuất sắc 

trong việc thực hiện triển khai các Phong trào thi đua, nhằm tạo động lực để các 

cá nhân, tập thể tiếp tục nỗ lực, cố gắng trong công tác phát triển khoa học, công 

nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và phổ cập tri thức căn bản về 

chuyển đổi số, kĩ năng số cho người dân trong cả nước, đồng thời, khơi dậy động 

lực, ý chí tự thân của mỗi cá nhân, đơn vị trong học tập, rèn luyện kỹ năng số, đưa 

đất nước phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên giàu mạnh và hùng 

cường, phấn đấu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp 

hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu 

nhập cao. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình hành động số 89-

CTr/TU ngày 25/02/2025 của Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện Nghị quyết số 

57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, 
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công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Kế hoạch hành động số 

475-KH/TU ngày 22/5/2025 của Ban Thường vụ Thành uỷ cập nhật, điều chỉnh, 

bổ sung Chương trình hành động số 89-CTr/TU. 

- Công tác bình chọn, xét khen thưởng được thực hiện đúng quy trình, thủ 

tục, điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, đảm bảo khách quan, công 

khai, minh bạch, tránh hình thức. Tập thể, cá nhân được khen thưởng phải thực 

sự tiêu biểu, có nhiều đổi mới, sáng tạo, có phạm vi ảnh hưởng trong thành phố 

và toàn quốc.  

II. ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC KHEN THƯỞNG  

1. Đối tượng khen thưởng: 

Các ban, sở, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ 

chức chính trị - xã hội, các tổ chức Hội, địa phương, đơn vị, tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong các Phong trào thi đua.  

2. Nguyên tắc khen thưởng:  

Bảo đảm theo quy định tại Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản quy 

định chi tiết, cụ thể như sau:  

- Hình thức khen thưởng phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được 

giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được.  

- Cấp quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

quỹ lương khen thưởng hoặc trình cấp có thẩm quyền xét khen thưởng cho các 

đối tượng thuộc phạm vi quản lý. 

 - Không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được. 

- Chưa xét tặng hoặc đề nghị xét khen thưởng cho tập thể, cá nhân đang trong 

thời gian cơ quan có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật, xử lý vi phạm hành 

chính hoặc đang trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; thanh tra, kiểm tra khi có 

dấu hiệu vi phạm hoặc có đơn thư khiếu nại, tố cáo đang được xác minh, làm rõ.  

III. HÌNH THỨC, TIÊU CHUẨN KHEN THƯỞNG VÀ SỐ LƯỢNG 

KHEN THƯỞNG 

1. Hình thức khen thưởng 

- Huân chương Lao động hạng Ba;  

- Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;  

- Cờ thi đua của Chính phủ; 

- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố;  

- Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân thành phố; 

- Giấy khen. 
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2. Tiêu chuẩn khen thưởng  

2.1. Huân chương Lao động hạng Ba: 

Để tặng cho Bộ, ban, ngành, địa phương có nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đạt các tiêu chuẩn sau:  

- Hoàn thành có chất lượng, đạt, vượt và về đích sớm các mục tiêu cơ bản, 

thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 57 

NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 03/NQ-CP ngày 

09/01/2025 Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 04/01/2025 của Chính phủ và các chỉ 

tiêu cụ thể trong Kế hoạch số 01-KH/BCĐTW ngày 21/3/2025 của Ban Chỉ đạo 

Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi 

số. Đối với Bộ, ngành, địa phương thuộc đối tượng nằm trong diện có đánh giá  

xếp loại về chỉ số chuyển đổi số thì đơn vị đó nằm trong số các cơ quan có điểm 

trung bình 5 năm (2025-2030) về chỉ số Chuyển đổi số cấp Bộ, tỉnh DTI xếp từ 

thứ 01 đến 05.  

- Thực hiện tuyên truyền hiệu quả, phổ biến nâng cao nhận thức cho cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị về chuyển đối số, 

kỹ năng số để ứng dụng, tạo ra giá trị mới, cách làm mới cũng như nâng cao hiệu 

quả, chất lượng công việc. 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

trong cơ quan, đơn vị có hiểu biết về chuyển đổi số, kiến thức và kỹ năng số, sử 

dụng tốt các nền tảng, dịch vụ số phục vụ công việc.  

- Có nhiều sáng kiến, giải pháp, mô hình chuyển đổi số tiêu biểu, hiệu quả 

được ứng dụng rộng rãi trong toàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

 - Bảo đảm an ninh dữ liệu, an toàn thông tin trong quá trình chuyển đổi số.  

2.2. Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

a) Đối với tập thể: Để tặng cho các tập thể có nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt 

chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đạt các tiêu chuẩn sau:  

- Đối với các ban, sở, ngành, địa phương 

+ Hoàn thành có chất lượng, đạt, vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao về 

phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.  

+ Có sáng kiến, mô hình triển khai hiệu quả, có khả năng nhân rộng trong 

lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, ứng dụng hiệu 

quả trong công tác quản lý, sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng dịch vụ 

công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại địa phương.  

- Đối với doanh nghiệp  

+ Thực hiện hiệu quả việc chuyển đổi số, nghiên cứu, phát triển và đổi mới 

sáng tạo trong môi trường số, đóng góp rõ rệt vào tăng trưởng năng suất, chất 

lượng sản phẩm, hiệu quả kinh doanh  
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+ Chuyển từ ứng dụng và làm chủ công nghệ sang xây dựng năng lực sáng 

tạo đột phá. Đầu tư nghiên cứu các giải pháp mới thông minh, công nghệ quản lý; 

ứng dụng công nghệ số và tự động hóa, tích hợp các công nghệ vào các sản phẩm 

và dịch vụ, gắn với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đẩy mạnh chuyển 

giao tri thức, đào tạo nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo . 

+ Cải cách mô hình quản lý, mở rộng năng lực áp dụng các công nghệ mới, 

số hoá và phát triển các sản phẩm, dịch vụ có tính đột phá để tạo ra sự khác biệt 

và cạnh tranh trên thị trường.  

+ Là một trong số các doanh nghiệp có điểm trung bình 5 năm (2025-2030) 

về chỉ số Chuyển đổi số xếp từ thứ 01 đến 05. 

 b) Đối với cá nhân: Để tặng cho các cá nhân chấp hành tốt chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, đạt tiêu chuẩn sau: 

 - Cán bộ, công chức, viên chức nỗ lực, có sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong 

việc xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực 

hiện, kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện cơ chế, chính sách, quy định, thủ tục 

hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển khoa học, công nghệ, 

đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số quốc gia và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô 

hình kinh doanh mới dựa trên công nghệ số, Internet và không gian mạng.  

c) Đối tượng khác: Có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất, sáng 

kiến vào quá trình phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi 

số quốc gia.  

2.3 “Cờ thi đua của Chính phủ” để tặng cho tập thể có nội bộ đoàn kết, 

chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, dẫn đầu 

phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” và “Bình 

dân học vụ số” của thành phố.  

2.4. Cờ Thi đua của Uỷ ban nhân dân thành phố: để tặng cho tập thể có 

nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

nhà nước, có thành tích trong thực hiện các Phong trào thi đua. 

2.5. Bằng khen của của Uỷ ban nhân dân thành phố: tặng cho các tập thể, 

cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện các Phong trào thi đua. 

IV. KHEN THƯỞNG, THỦ TỤC HỒ SƠ KHEN THƯỞNG  

1. Tiền thưởng: thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về thi đua, 

khen thưởng.  

2. Thủ tục hồ sơ khen thưởng:  

Thực hiện khen thưởng theo thủ tục quy định tại của Luật Thi đua, khen 

thưởng và các văn bản quy định chi tiết thi hành tại thời điểm thực hiện công tác 

xét, đề nghị khen thưởng.  
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3. Số lượng khen thưởng 

3.1. Khen thưởng sơ kết và khen thưởng hàng năm 

Hàng năm, các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị lựa chọn, biểu 

dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu theo thẩm quyền phù 

hợp với quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.  

Trường hợp tập thể, cá nhân lập được thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu 

có thể đề nghị khen thưởng cấp thành phố, nhà nước vào dịp sơ kết phong trào thi 

đua cuối năm 2027.  

3.2. Khen thưởng tổng kết vào năm 2030  

a) Huân chương Lao động hạng Ba  

Căn cứ tiêu chuẩn xét tặng đối với Bộ, ban, ngành, địa phương, trước khi 

trình Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng, Sở Khoa học và Công 

nghệ báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố xin ý kiến Bộ Khoa học và Công nghệ 

và Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương về việc đề xuất tặng thưởng Huân 

chương Lao động hạng ba cho Thành phố Hải Phòng về thành tích trong công tác 

đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.  

b) Cờ Thi đua của Chính phủ  

Thành phố lựa chọn 01 tập thể tiêu biểu xuất sắc để đề nghị Thủ tướng Chính 

phủ xét, tặng Cờ Thi đua của Chính phủ nếu Thành phố Hải Phòng có thành tích 

tiêu biểu xuất sắc nhất, có điểm trung bình 5 năm về chỉ số Chuyển đổi số cấp Bộ, 

tỉnh DTI xếp từ thứ 01 đến 05. 

c) Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ: 

Thành phố lựa chọn, đề nghị không quá 04 trường hợp (tập thể hoặc cá nhân) 

để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. 

d) Bằng khen của Uỷ nhân dân thành phố:  

- Mỗi sở, ban, ngành, địa phương thuộc thành phố chọn tập thể, 01 cá nhân 

thuộc cơ quan, đơn vị có đóng góp cụ thể, thiết thực, thực sự tiêu biểu xuất sắc 

trong Phong trào thi đua;  

Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ, tập thể trực tiếp thực hiện Phong trào thi 

đua; cá nhân là cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; người dân có nhiều đóng góp, 

có phát minh sáng chế, doanh nhân tiêu biểu... có đóng góp hiệu quả, tích cực 

trong công tác chuyển đổi số.  

đ) Cờ thi đua của Uỷ nhân dân thành phố: Thành phố sẽ lựa chọn các tập 

thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc, có phạm vi ảnh hưởng, được nêu gương để 

khen thưởng khi tổng kết Phong trào thi đua. 
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e) Giấy khen: Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị thuộc 

thành phố căn cứ thành tích của các tập thể và cá nhân đóng góp trong phong trào 

thi đua để tặng Giấy khen theo thẩm quyền. 

 4. Thời gian 

- Thời gian đề nghị khen thưởng cấp thành phố: tại Hội nghị sơ kết năm 2027 

và tổng kết các Phong trào thi đua năm 2030.  

- Hồ sơ đề nghị hình thức khen thưởng cấp nhà nước gửi về Sở Khoa học và 

Công nghệ tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân thành phố (qua Ban Thi đua - Khen 

thưởng, Sở Nội vụ) để tổng hợp báo cáo theo quy định trước ngày 15/9/2030. 

5. Thủ tục, hồ sơ  

a. Thủ tục  

- Trên cơ sở đối tượng, tiêu chuẩn nêu trên, các sở, ban, ngành, địa phương 

và đơn vị bình xét, đề nghị khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân theo tuyến 

trình đúng với quy định pháp luật hiện hành.  

- Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối tiếp nhận, tổng hợp phối hợp với 

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành uỷ thẩm định hồ sơ khen thưởng của các sở, 

ban, ngành, điạ phương và đơn vị đồng thời hoàn thiện hồ sơ đề nghị khen thưởng 

cấp thành phố và cấp Nhà nước;  

- Ban Thi đua - Khen thưởng phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định 

hồ sơ trình Ủy ban nhân dân thành phố khen thưởng hoặc xét trình Thủ tướng 

Chính phủ, Chủ tịch nước khen thưởng theo quy định.  

b. Hồ sơ:  

Đối với hồ sơ đề nghị khen thưởng Huân chương Lao động gồm 4 bộ chính, 

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Cờ thi đua của Chính phủ gồm 04 bộ 

chính, cấp thành phố gồm 02 bộ chính: 

 - Tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố xét khen thưởng cho các tập 

thể và cá nhân của Sở Khoa học và Công nghệ;  

- Biên bản họp xét khen thưởng của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở 

Khoa học và Công nghệ;  

- Báo cáo thành tích của các tập thể và cá nhân được đề nghị khen thưởng 

theo Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng chuyên đề;  

- Trường hợp có sáng kiến, giải pháp mô hình chuyển đổi số được đề nghị 

khen thưởng phải có xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyển đánh 

giá hiệu quả áp dụng và khả năng nhân rộng. 
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V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Trên cơ sở Hướng dẫn này, các ban, sở, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức Hội, địa phương, 

đơn vị xây dựng tiêu chuẩn cụ thể, phù hợp để bình xét, khen thưởng theo thẩm 

quyền và xem xét, trình cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số” và “Bình dân học vụ số”. 

 2. Các ban, sở, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các 

tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức Hội, địa phương, đơn vị có trách nhiệm phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan có liên quan thực hiện về thủ tục, hồ sơ, tổng hợp 

danh sách đề nghị khen thưởng.  

Trên đây là Hướng dẫn khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển 

đổi số” và “Bình dân học vụ số”.  

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về 

ban Thi đua – Khen thưởng, Sở Nội vụ để xem xét, điều chỉnh và bổ sung cho phù 

hợp./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Nội vụ,  

- Ban Thi đua - Khen thưởng TW; 

- TTTU, TTHĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các Ban, sở, ngành, đoàn thể, đơn vị TP; 

- UBND các địa phương; 

- Các thành viên HĐ TĐKT TP; 

- CVP, PCVP VP UBND TP; 

- P. KSTTHC, VP UBND TP; 

- Sở Nội vụ; 

- BTĐKT; 

-  Lưu: VT, NV. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Vũ Thị Hương 
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